
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LÂM BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113/TB-HĐTD Lâm Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

 Danh mục tài liệu ôn tập, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 3586/UBND-NC ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Văn bản số 923/SNV-CCVC ngày

09/8/2023 của Sở Nội vụ về việc gửi danh mục tài liệu ôn tập, kỳ xét tuyển viên

chức năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho

thí sinh dự tuyển, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023, như sau:

(Có danh mục tài liệu chi tiết kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình thông báo để thí sinh biết, ôn tập./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;           (báo cáo)

- Thường trực HĐND huyện;
- Sở Thông tin và Truyền thông; (để đăng tải)
- Trung tâm VHTTTT huyện; (để đăng tải)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Thí sinh dự tuyển;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO THÍ SINH DỰ THI MÔN

NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (PHỎNG VẤN VIÊN CHỨC VÒNG 2), 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

 (Kèm theo Thông báo số 113/TB-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

A. Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Vị trí việc làm: Phóng viên hạng III

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016.

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi

trường mạng.

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ Quy định chi

tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính

nhà nước.

- Nghị định số 119/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về Quy

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

- Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ Thông tin và

Truyền tin quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

- Kiến thức về biên dịch tiếng Anh sang tiếng việt và ngược lại.

 B. Lĩnh vực Giáo dục

I. CẤP HỌC MẦM NON (Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non)

1. Phần kiến thức chung về nghiệp vụ chuyên ngành

1.1. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.

1.2. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên

mầm non.

1.3. Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xây dựng trường học an toàn,

phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

2. Phần kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ

C h ư ơ n g  t r ì n h  G i á o  d ụ c  m ầ m  n o n  b a n  h à n h  k è m  t h e o  T h ô n g  t ư  s ố 

1 7 / 2 0 0 9 / T T - BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được

sửa đổi một số nội dung bởi Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
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Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-

BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi,

bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. CẤP HỌC TIỂU HỌC

1. Phần kiến thức chung về nghiệp vụ chuyên ngành (dùng cho tất cả

các vị trí việc làm giáo viên tiểu học).

1.1. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

1.2. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

2. Phần kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (theo vị trí việc làm, môn

học thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

2.1. Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học dạy Văn hoá (Văn hóa cơ bản)

2.1.1. Môn Tiếng Việt

01 Chia sẻ và đọc (Đọc): Trên hồ Ba Bể Tiếng Việt lớp 3

02 Chia sẻ và đọc (Đọc): Sông Hương Tiếng Việt lớp 3

03 Chia sẻ và đọc (Đọc): Sự tích thành Cổ Loa Tiếng Việt lớp 3

04 Chia sẻ và đọc (Đọc): Sông quê Tiếng Việt lớp 3

05 Chia sẻ và đọc (Đọc): Nhớ Việt Bắc Tiếng Việt lớp 3

06 Chia sẻ và đọc (Đọc): Hai Bà Trưng Tiếng Việt lớp 3

07 Chia sẻ và đọc (Đọc): Ngày em vào đội Tiếng Việt lớp 3

08 Chia sẻ và đọc (Đọc): Ngưỡng cửa Tiếng Việt lớp 3

09 Chia sẻ và đọc (Đọc): Món quà đặc biệt Tiếng Việt lớp 3

10 Chia sẻ và đọc (Đọc): Cây bút thần Tiếng Việt lớp 3

11 Chia sẻ và đọc (Đọc): Những ngọn hải đăng Tiếng Việt lớp 3
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12 Chia sẻ và đọc (Đọc): Để cháu nắm tay ông Tiếng Việt lớp 3

13 Viết: Nghe – viết: Ngày khai trường Tiếng Việt lớp 3

14 Viết: Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách Tiếng Việt lớp 3

15 Viết: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao Tiếng Việt lớp 3

16 Viết: Ôn chữ hoa M, N Tiếng Việt lớp 3

17 Viết: Ôn chữ hoa L Tiếng Việt lớp 3

18 Viết: Ôn chữ hoa J, K Tiếng Việt lớp 3

19 Viết: Ôn chữ hoa G, H Tiếng Việt lớp 3

20 Nói và nghe: Mùa hè của em Tiếng Việt lớp 3

21 Nói và nghe: Kể chuyện chó đốm con và mặt trời Tiếng Việt lớp 3

22 Nói và nghe: Kể chuyện Đội viên tương lai Tiếng Việt lớp 3

23 Nói và nghe: Một giờ học thú vị Tiếng Việt lớp 3

24 Nói và nghe: Kể chuyện Bạn mới Tiếng Việt lớp 3

25 Nói và nghe: Kể chuyện Con đã lớn thật rồi Tiếng Việt lớp 3

26 Nói và nghe: Kể chuyện Em tiết kiệm Tiếng Việt lớp 3

2.1.2. Môn Toán

01 Bảng nhân 6, bảng chia 6 Toán lớp 3

02 Bảng nhân 7, bảng chia 7 Toán lớp 3

03 Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia Toán lớp 3

04 Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3

05 Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn Toán lớp 3
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06 Góc, góc vuông, góc không vuông Toán lớp 3

07 Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, hình chữ nhật Toán lớp 3

08 Khối lập phương, khối hộp chữ nhật Toán lớp 3

09 Phép chia hết, phép chia có dư Toán lớp 3

10 Làm quen với chữ số La Mã Toán lớp 3

11
Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình 

vuông

Toán lớp 3

12 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số Toán lớp 3

13 Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 3

14 Hình tròn Toán lớp 3

15 Chục nghìn Toán lớp 3

16 Các số có bốn chữ số Toán lớp 3

17 Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Toán lớp 3

18 Gam Toán lớp 3

19 Mi-li-lit Toán lớp 3

20 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3

21 Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số Toán lớp 3

22 Hình chữ nhật Toán lớp 3

23 Hình vuông Toán lớp 3

24 So sánh các số có năm chữ số Toán lớp 3

25 Diện tích hình chữ nhật Toán lớp 3
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26 Diện tích hình vuông Toán lớp 3

2.2. Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học dạy Mỹ thuật

01 Những sắc màu khác nhau Mỹ thuật lớp 3

02 Thiệp chúc mừng Mỹ thuật lớp 3

03 Làm quen với hình tương phản Mỹ thuật lớp 3

04 Những khuôn hình thú vị Mỹ thuật lớp 3

05 Vẻ đẹp của khối Mỹ thuật lớp 3

2.3. Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam:

Mục 2.  Mô tả các kỹ năng ở Bậc 1:

+ Kỹ năng nghe: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nghe.

+ Kỹ năng nói: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác.

+ Kỹ năng đọc: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng đọc.

+ Kỹ năng Viết: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết sản sinh; Đặc tả tổng quát

cho kỹ năng viết tương tác.

- Unit 1, 2, 3 - Tiếng Anh 3 Global Success.

III. CẤP HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Phần kiến thức chung về nghiệp vụ chuyên ngành (dùng cho tất cả các

vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở).

1.1. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

1.2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và

học sinh trung học phổ thông.

2. Phần kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (theo vị trí việc làm, môn

học Chương trình lớp 7 thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

2.1. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Ngữ văn
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Bài 1: Bầu trời tuổi thơ  (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 3: Cội nguồn yêu thương (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 4: Giai điệu đất nước (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 5: Màu sắc trăm miền (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 6: Bài học cuộc sống (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 8. Trải nghiệm để trưởng thành (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

2.2. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Tiếng Anh

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam:

Mục 2.  Mô tả các kỹ năng ở Bậc 2:

+ Kỹ năng nghe: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nghe ở bậc 2.

+ Kỹ năng nói: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nói độc thoại và nói tương tác.

+ Kỹ năng đọc: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng đọc.

+ Kỹ năng Viết: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết sản sinh; Đặc tả tổng quát

cho kỹ năng viết tương tác.

- Unit 1,2 –Tiếng Anh 7 Global Success.

2.3. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Toán học

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ (Sách Kết nối tri thức

với cuộc sống).

Bài 6: Số vô tỷ, căn bậc hai số học (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 13: Hai tam giác bằng nhau, trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

(Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 23: Đại lượng tỷ lệ nghịch (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 26: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến (Sách Kết nối tri thức với cuộc

sống).

Bài tập cuối chương 7 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 35: Sự đồng quy của 3 đường trung trực, ba đường cao trong một tam

giác (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài tập cuối chương 9 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
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Bài tập cuối chương 10 (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Đại lượng tỷ lệ trong đời sống (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

2.4. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Vật lý

Bài 8. Tốc độ chuyển động (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 11. Thảo luận của ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Sách

Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 12. Sóng âm (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 13. Độ to và độ cao của âm (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 14. Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Sách Kết nối tri thức với cuộc

sống).

Bài 15.Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Sách Kết nối tri thức với

cuộc sống).

Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 17. Ảnh của vật qua gương phẳng (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

2.5. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Sinh học

Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng (Sách Kết nối

tri thức với cuộc sống).

Bài 22: Quang hợp ở thực vật (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 25:  Hô hấp tế bào (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (Sách Kết nối

tri thức với cuộc sống).

Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Sách Kết nối tri thức với

cuộc sống).

Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Sách Kết nối tri

thức với cuộc sống).

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

2.6. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Tin học

Bài 4: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet (Sách Kết

nối tri thức với cuộc sống).

Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 12: Định dạng đối tượng trên trang chiếu (Sách Kết nối tri thức với cuộc

sống).
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Bài 16: Thuật toán sắp xếp (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Bài 1: Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng (Sách Cánh Diều).

Bài 7: Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu (Sách Cánh Diều).

Bài 2: Tìm kiếm nhị phân (Sách Cánh Diều).

2.7. Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở dạy Mỹ thuật

Bài 4: Chữ cơ bản (Sách Cánh Diều).

Bài 5: Sáng tạo họa tiết trang trí (Sách Cánh Diều).

Bài 7: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình Trung đại Việt Nam (Sách Cánh Diều).

Bài 10: Tượng thú (Sách Cánh Diều).

Bài 11: In tranh tĩnh vật với vật liệu sẵn có (Sách Cánh Diều).

Bài 12: Sáng tạo phù điêu nhóm người (Sách Cánh Diều).

Bài 15: Thiết kế, tạo dáng xe đạp (Sách Cánh Diều)./.

IV. CẤP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện)

1. Phần kiến thức chung về nghiệp vụ chuyên ngành (dùng cho tất cả các

vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III)

1.1. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

1.2. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và

học sinh trung học phổ thông.

2. Phần kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (theo vị trí việc làm, môn

học Chương trình lớp 10 thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

- Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể Đất (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

- Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca (Đất (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

- Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận Đất (Sách Kết nối tri

thức với cuộc sống).

- Bài 1: Thần thoại và sử thi (Sách Cánh Diều).

-   B à i   2 :   T h ơ   Đ ư ờ n g   l u ậ t   ( S á c h   C á n h   D i ề u ) . / . 
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